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TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THỊ XÃ VĨNH CHÂU                   Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 TỈNH SÓC TRĂNG                                       

Bản án số: 43/2022/HS-ST   

Ngày: 24/8/2022 

                                                               NHÂN DANH 

                   N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG 

- T                                        : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguy n Ng      n  

Các Hội thẩm nhân dân: 

                                                    Ông Triệu Láth 

                                                    Bà Nguy n Huỳn  Hoa  

- T ư ký    ê   òa: Bà  rần Thị Thanh Tâm, Thư ký     án n ân  ân t ị    

  n  C âu  t n       r ng 

- Đạ  d ệ  V ệ  K ể  Sá    â  dâ    ị  ã Vĩ   C âu       S   T     tham 

  a    ê   òa: Ông Huỳn  Đy Na, Kiểm sát viên. 

Ngày 24 t áng 8 n m 2022, tại  rụ sở     án n ân  ân t ị      n  C âu  ét 

 ử sơ t ẩm  ông k  i vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số: 04/2022/TLST-HS ngày 10 

t áng 01 n m 2022 theo Quy t  ịn   ư  vụ án r   ét  ử số: 46/2022/QĐXX  -HS 

ngày 08 t áng 8 n m 2022  ối với bị  áo: 

Nguy n  ùng Ph; sinh n m: 2001 (không xá   ịn   ượ  ngày, tháng sinh) Nơi 

 ư trú: K  m A  p ường B, thị x  C  t n      Tr ng; ng ề ng iệp: Làm  ông; trìn  

       v n: 4/12; Dân t  : Kin ; giới t n : N m; tôn giáo: K ông; quố  tị  :  iệt 

Nam; con ông Nguy n  ùng P (s) và bà Thạ   Thị Sà V (s);  n    ị em ru t: C  03 

người lớn nh t sinh n m 1993, nhỏ nh t là bị cáo; vợ chưa c ; tiền án: K ông; tiền 

sự: K ông; Bị  áo bị bắt theo lện  truy n  ngày 06/8/2022. 

      i    h i: Bùi V n Đ; sin  n m: 1987 (    ơn xin xét xử vắng mặt) 

Nơi  ư trú: Kh m A  p ường B, thị x  C, t n  S   Tr ng. 

      i   m ch n :  

- Trương Thị Th; sin  n m 1992 (c  mặt) 

Nơi  ư trú: K  m A  p ường B  t ị    C  t n       r ng 

- Thạ   Thị Sà V; sinh n m: 1971 (   mặt) 
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Nơi  ư trú: K  m A, p ường B  t ị    C  t n       r ng 

                                           NỘI DUNG V  ÁN: 

  eo  á  tài liệu    trong    sơ vụ án và  i n bi n tại p iên t    n i  ung vụ 

án  ượ  t m tắt n ư s u: 

 ào k oảng 19 giờ ngày 26/8/2021, khi  i ngang qua nhà củ  anh Bùi V n Đ 

thu   K  m A, p ường B  t ị    C, Nguy n Tùng Ph nhìn th y cửa ch n  nhà  n  Đ 

ch  khép hờ, không c  ai nên Ph liền lén lút mở cử   i vào bên trong l y 01 (m t) 

 iện thoại  i   ng hiệu HUAWEI NOVA 3i màu  en  ang cắm sạ  pin ở trên giường 

ngủ. Lú  này chị Trương Thị Th vợ  n  Đ từ nhà sau  i lên phát hiện và la lên, Ph 

cầm  iện thoại bỏ chạy thoát ra ngoài. Trên  ường về nhà Ph tháo sim  iện thoại và 

tháo ốp lưng  iện thoại màu  en ném bỏ, Ph  em  iện thoại  i   ng vừ  l y  ượ  c t 

gi u trong tủ quần áo. 

Sau khi ti p n ận tin báo  ủ   n  Bùi V n Đ, Công  n p ường B t ị    C ti n 

 àn   á  min  làm rõ t ì Nguy n  ùng Ph    t ừ  n ận toàn b   àn  vi p ạm t i 

 ủ  mìn  và giao n p 01  iện thoại  i   ng hiệu HUAWEI NOVA cho công an. 

 ại bản k t luận  ịn  giá tài sản số 18/KL-HĐĐG    ngày 10/9/2021  ủ  H i 

  ng  ịn  giá tài sản Ủy b n n ân  ân t ị      n  C âu k t luận: 01 (m t)  iện thoại 

 i   ng hiệu HUAWEI NOVA 3i màu  en    giá trị   n lại là 2.694.000   ng (H i 

triệu sáu tr m ch n mươi bốn ng ìn   ng) (tại bút lụ  91) 

 ại  ơ qu n  iều tr   ũng n ư tại p iên t   bị  áo Nguy n  ùng Ph    k  i 

n ận toàn b   àn  vi p ạm t i mà bị  áo    t ự   iện  ể   i m  oạt 01  iện thoại di 

  ng  ủ  bị  ại Bùi V n Đ. 

 ại bản  áo trạng số: 06/CT-VKS-VC, ngày 07 tháng 01 n m 2022 củ  Viện 

Kiểm Sát nhân dân t ị      n  Châu truy tố bị cáo Nguy n  ùng Ph về t i   r m 

 ắp tài sản  t eo k oản 1 Điều 173  ủ  B  luật hìn  sự n m 2015  ượ  sử    i  b  

sung n m 2017 (s u  ây g i tắt là B  luật  ìn  sự n m 2015). 

 ại p iên t     ại  iện  iện kiểm sát n ân  ân t ị      n  C âu  t n      

 r ng trong p ần tr n  tụng v n gi  nguyên quy t  ịn  truy tố bị  áo Nguy n  ùng 

Ph về t i   r m  ắp tài sản  và  ề ng ị H i   ng  ét  ử: 

-  p  ụng k oản 1 Điều 173;  iểm h , i , s k oản 1 và 2 Điều 51; K oản 1 

Điều 38  ủ  B  luật  ìn  sự n m 2015  ử p ạt bị  áo Nguy n  ùng Ph từ 06 t áng 

  n 09 t áng tù. 

- Về trá   n iệm  ân sự: Bị  ại Bùi V n Đ    n ận lại tài sản bị m t tr m và 

k ông yêu  ầu b i t ường gì k á  nên k ông  ặt r   em  ét. 
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 ại p iên t    bị  áo Nguy n  ùng Ph thừ  nhận  àn  vi p ạm t i  ủ  mìn  

 úng như n i  ung Cáo trạng truy tố cũng như lời trìn  bày củ  bị hại Bùi V n Đ tại 

p iên t   và  in H i   ng  ét  ử giảm n ẹ  ìn  p ạt   o bị  áo. 

 ại  ơ qu n  iều tr   bị  ại Bùi V n Đ trìn  bày: Ông    m t tr m tài sản là 

m t  iện thoại  i   ng hiệu HUAWEI NO A 3i     ốp lưng màu  en;  ề trá   

n iệm  ân sự: Bị  ại Đ    n ận lại cái  iện thoại bị m t, nên k ông yêu  ầu b i 

t ường t êm gì k á  và yêu cầu H i   ng  ét  ử xử lý bị  áo theo quy  ịn  củ  pháp 

luật. 

                                NH N ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên  ơ sở n i  ung vụ án    n    vào  á  tài liệu    trong    sơ vụ án     ượ  

tr n  tụng tại p iên t    H i   ng  ét  ử n ận  ịn  n ư sau: 

[1]  ề  àn  vi, quy t  ịn  tố tụng  ủ  Cơ qu n  iều tr    iện kiểm sát n ân 

n ân t ị      n  C âu  Điều tr  viên  Kiểm sát viên trong quá trìn   iều tr   truy tố 

   t ự   iện  úng về t ẩm quyền  trìn  tự  t ủ tụ  quy  ịn   ủ  B  luật tố tụng  ìn  

sự. Quá trìn   iều tr  và tại p iên t    bị  áo  bị  ại  u t trìn     ng    p ù  ợp với 

quy  ịn  p áp luật; bị  áo  bị  ại k ông    ý ki n p ản  ối  oặ  k i u nại về  àn  vi 

quy t  ịn  tố tụng  người ti n  àn  tố tụng. Do      á   àn  vi  quy t  ịn   ủ  Cơ 

qu n ti n  àn  tố tụng  người ti n  àn  tố tụng    t ự   iện  ều  ợp p áp. 

[2]  ề    ng min  và    ng   : Xét t  y   ơ qu n  ản  sát  iều tr  Công  n 

t ị      n  C âu    t ự   iện  úng t eo quy  ịn   ủ  p áp luật  ượ  quy  ịn  tại 

 á  Điều 85  86  87  88  89  90  91  92  98  101  102  104  105  108  ủ  B  luật tố 

tụng  ìn  sự. 

[3]  ại p iên t    người bị hại Bùi V n Đ     ơn yêu  ầu  ét  ử vắng mặt;                                                

xét th y trong quá trìn   iều tr  bị hại       lời k  i  ầy  ủ  rõ ràng. Đ ng t ời  tại 

p iên t   vị Kiểm sát viên  bị  áo  ều  ề ng ị  ét  ử vắng mặt bị hại. Do       n    

vào Điều 292  ủ  B  luật tố tụng  ìn  sự n m 2015, H i   ng  ét  ử ti n  àn   ét 

 ử vắng mặt t eo quy  ịn   ủ  p áp luật. 

[4]  ại p iên t    bị  áo Nguy n  ùng Ph k  i n ận:  ào k oảng 19 giờ ngày 

26/8/2021, lợi  ụng sự sơ  ở m t  ản  giá   ủ  bị  ại Bùi V n Đ trong việ  quản lý 

tài sản  ủ  mìn  nên Nguy n  ùng Ph    lén lút   i m  oạt tài sản là 01 cái  iện 

thoại  i   ng c  giá trị 2.694.000 . 

[5] N ư vậy   àn  vi lén lút l y tr m tài sản  ủ  bị  áo Nguy n  ùng Ph      i 

 ủ  á  y u tố   u t àn  t i   r m  ắp tài sản   với giá trị tài sản mà bị  áo    tr m 

 ượ  là 2.694.000   ng nên t i p ạm và  ìn  p ạt  ượ  quy  ịn  tại k oản 1 Điều 

173  ủ  B  luật  ìn  sự n m 2015. Do vậy  Cáo trạng số: 06/CT-VKS-VC ngày 07 

tháng 01 n m 2022 củ  Viện Kiểm Sát nhân dân t ị      n  Châu truy tố bị cáo 
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Nguy n  ùng Ph về t i   r m  ắp tài sản  t eo k oản 1 Điều 173  ủ  B  luật hìn  

sự n m 2015 là  úng người   úng t i   úng p áp luật k ông o n s i   o bị  áo. 

[6]  ại p iên t    bị  áo Nguy n  ùng Ph t ể  iện là người bìn  t ường     

 ầy  ủ n ng lự   àn  vi  n ng lự  p áp luật và bị  áo  ũng t ừ  n ận là n ận t    

 ượ   àn  vi  ủ  bị  áo là vi p ạm p áp luật n ưng v n  ố ý t ự   iện nên bị  áo 

p ải   ịu trá   n iệm  o  àn  vi mà bị  áo    gây r . 

[7] Xét t n     t   àn  vi và  ậu quả  ủ  bị  áo Nguy n  ùng Ph gây r  là 

nguy  iểm   o      i. Do bản    t t  m l m nên bị  áo    lợi  ụng sự sơ  ở m t 

 ản  giá   ủ  người quản lý tài sản  ể t ự   iện  àn  vi lén lút tr m  ắp n  m   i m 

 oạt. Hàn  vi  ủ  bị  áo    trự  ti p  âm p ạm   n quyền sở   u  ợp p áp  ủ  

người k á  về tài sản  ượ  p áp luật bảo vệ  gây ản   ưởng   u   n trật tự      i ở 

 ị  p ương  tạo r  sự  o ng m ng  lo sợ  ủ  n ân  ân trong việ  quản lý tài sản.  ì 

vậy   ối với bị  áo  ần p ải  á   ly k ỏi      i trong m t t ời gi n  ợp lý  ể  ải tạo  

giáo  ụ  bị  áo trở t àn  người  ông  ân        s u này. 

[8]  uy n iên   ét về n ân t ân  ũng  ần  em  ét giảm n ẹ   o bị  áo n ư: 

 rướ  k i p ạm t i bị  áo    n ân t  n tốt  k ông    tiền án tiền sự; s u k i p ạm t i 

bị  áo    t àn  k ẩn k  i báo, bị cáo phạm t i gây thiệt hại không lớn (tài sản    thu 

h i trả lại cho bị hại xong), bị  áo p ạm t i lần  ầu và t u   trường  ợp  t ng iêm 

tr ng, bị  áo    trìn         v n t  p nên n ận t    p áp luật   n  ạn    . Đây là 

 á  tìn  ti t giảm n ẹ  ượ  quy  ịn  tại  iểm  , i, s k oản 1 và k oản 2 Điều 51  ủ  

B  luật  ìn  sự   ể  em  ét giảm n ẹ m t p ần  ìn  p ạt   o bị  áo. 

  [9] Xét t  y bị  áo Nguy n  ùng Ph k ông    tìn  ti t t ng nặng và    n iều 

tìn  ti t giảm n ẹ  ượ  quy  ịn  tại k oản 1 Điều 51 B  luật  ìn  sự nên  ần tuyên   

m   án khởi  iểm mà  iện kiểm sát     ề nghị là p ù  ợp với quy  ịn   ủ  p áp 

luật và  ũng  ủ tá   ụng r n  e  giáo  ụ   ối với bị  áo và ph ng ngừ  chung   o    

  i. 

[10]  ề trá   n iệm  ân sự: Bị  ại Bùi V n Đ    n ận lại  ái  iện thoại di 

  ng bị m t tr m và k ông yêu  ầu b i t ường gì k á  nên H i   ng  ét  ử k ông 

 ặt r   em  ét. 

[11]  ề  ử lý vật    ng:  rong quá trìn   iều tr  Công  n t ị    C k ông    

t u gi  vật    ng nên k ông  ặt r   em  ét. 

 [12]  ại p iên t     ét t  y  ề ng ị  ủ  vị Kiểm sát viên là     ơ sở  p ù  ợp 

với t n     t  m       àn  vi p ạm t i  ủ  bị  áo và  ảm bảo quyền lợi  ợp p áp  ủ  

người bị  ại  nên H i   ng  ét  ử    p n ận. 

[13]  n p    ìn  sự sơ t ẩm bị  áo p ải   ịu t eo quy  ịn   ủ  p áp luật. 
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Vì các  ẽ trên, 

                                            QUYẾT ĐỊNH: 

 uyên bố: Bị  áo Nguy n  ùng Ph p ạm t i   r m  ắp tài sản . 

 p  ụng: K oản 1 Điều 173;  iểm  , i, s k oản 1 và k oản 2 Điều 51; K oản 1 

Điều 38  ủ  B  luật  ìn  sự n m 2015. 

 uyên  ử: Xử p ạt bị  áo Nguy n  ùng Ph: 06 (sáu) t áng tù.   ời gi n p ạt 

tù t n  từ ngày bị bắt là ngày 06/8/2022. 

 ề trá   n iệm  ân sự: Bị  ại Bùi V n Đ    n ận lại 01  iện thoại  i   ng bị 

m t tr m và k ông yêu  ầu b i t ường gì k á  nên H i   ng  ét  ử k ông  ặt r  

 em  ét. 

 ề  ử lý vật    ng:  rong quá trìn   iều tr  Công  n t ị    C k ông    t u 

gi  vật    ng nên k ông  ặt r   em  ét. 

 n p    ìn  sự sơ t ẩm:  p  ụng k oản 2 Điều 136  ủ  B  luật tố tụng  ìn  

sự n m 2015 và  iểm   k oản 1 Điều 23 Ng ị quy t số: 326/2016/UB  QH14 ngày 

30/12/2016  ủ  Ủy b n   ường vụ Quố  H i quy  ịn  về m   t u  mi n  giảm  t u 

n p quản lý và sử  ụng án p   và lệ p       án; 

Bị  áo p ải   ịu án p    ìn  sự sơ t ẩm là 200.000  (H i tr m ng ìn   ng). 

Báo   o bị  áo bi t  ượ  quyền k áng  áo trong  ạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Đối với bị hại vắng mặt thời hạn kháng cáo  ượ  t n  từ ngày nhận  ượ  bản án 

hợp lệ.  

 

N     ậ :                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

-  K ND t ị      n  C âu;                          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-  K ND t n       r ng; 

- Công  n t ị      n  C âu; (Đ  ký) 

- C i  ụ   HA t ị      n  C âu; 

-  ở  ư p áp t n       r ng; 

- Bị  áo  người bị  ại; 

- P  ng KTN   HA  AND t n       r ng; 

- Lưu    sơ.                       

                                                                  N    n N  c Th nh 
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